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LỊCH KIỂM TRA 
Công nhận, ghi nhận cơ quan, đơn vị văn hóa và doanh nghiệp văn hóa năm 2018 

 

Lưu ý:   

- Các đơn vị nếu có đề nghị thay đổi lịch kiểm tra hoặc liên hệ Đoàn kiểm tra vui lòng liên 

hệ : Đ/c Hồ Như Cát Tường – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận 1 - ĐT: 0909 277 980 

- Các biểu mẫu báo cáo, bảng tự chấm điểm được đăng tải trên trang tin điện tử Liên 

đoàn Lao động quận 1: www. ldldq1hcm.gov.vn 

 

1. Danh sách kiểm tra thực tế công nhận lần đầu – 02 năm liên tục: đề nghị các đơn 

vị nộp báo cáo và bảng chấm điểm trước ngày 05/10/2018 (41 đơn vị) 

 

Stt Ngày 
Thời 

gian 
Tên đơn vị Địa chỉ 

1 

 

Thứ 6 

05/10/2018 

8g00 
Chi nhánh Công ty TNHH MTV 

khách sạn Hoàng Hải Long, Khách sạn 

ALAGON 

289-291 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành 

2 9g00 Chi nhánh Công ty TNHH Khách sạn 

CITITEL Lý Tự Trọng 247-249 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành 

3 10g00 

Trạm Y tế phường Bến Thành 227 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành 

4 14g00 

Công ty Cổ phần Viên Mãn 175-177 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành 

5 15g30 Công ty TNHH MTV SUNRISE SÀI 

GÒN Hotel 135-137 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành 

6 

Thứ 3 

09/10/2018 

8g00 Chi nhánh Công ty Cổ phần DV DL 

Bến Thành - Khách sạn Ngân Hà 

190 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành 

7 9g00 CN Công ty TNHH ĐT TM DV Đại 

Nam - Khách sạn Lavende 

208-210 Lê Thánh Tôn, phường Bến 

Thành 

8 10g00 Chi nhánh 1 Công ty TNHH Nhật Hạ - 

Khách sạn Nhật Hạ 1 252BC Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành 

9 14g00 Công ty TNHH TM DV Khách sạn 

Hoàng Ngân 29-31 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành 

10 15g30 

Công ty TNHH MTV Queen ann 86-88 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành 

11 

 

Thứ 4 

10/10/2018 

8g00 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch 

An Trân 58 Tôn Thất Tùng , phường Bến Thành 

12 9g00 Công ty TNHH Song Ngư 70 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành 

13 10g00 Tổng Công ty địa ốc Sài Gòn - TNHH 

MTV 41 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành 

14 14g00 Tổng Công ty Bến Thành - TNHH 

MTV 

27 Nguyễn Trung Trực, phường Bến 

Thành 
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15 15g30 CN Cty TNHH MTV DL TM Kỳ Hoà 

- Khách sạn Central Palace 

39-39A Nguyễn Trung Trực, phường Bến 

Thành 

16 

 

Thứ 6 

12/10/2018 

8g00 Công ty TNHH MTV Khách sạn 

Hoàng Hải Long 

52Bis-62-64 Phạm Hồng Thái, phường 

Bến Thành 

17 9g00 Công ty TNHH MTV Khách sạn 

Blessing 1 

48-50 Nguyễn An Ninh, phường Bến 

Thành 

18 10g00 Công ty TNHH MTV Khách sạn Cap 

Town 28-30 Lê Anh Xuân, phường Bến Thành 

19 14g00 Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo 

tự tạo việc làm CEP 

14C Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến 

Thành 

20 15g30 Cung văn hoá lao động TP.HCM 55B Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 

Thành 

21 Thứ 2 

15/10/2018 

14g00 
Công ty vận tải hành khách đường sắt 

Sài Gòn - Tổng Công ty đường sắt 

Việt Nam 

136 Hàm Nghi, phường Bến Thành 

22 15g30 Công ty Cổ phần Fiditour - Chi nhánh 

khách sạn Hoàng Gia 

12D Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến 

Thành 

23 

Thứ 3 

16/10/2018 

8g00 CN Cty TNHH TMDV ĐT Long 

Hoàng 

152 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn 

Thái Bình 

24 9g30 Công ty TNHH KAI COFFEE Việt 

Nam 

139 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn 

Thái Bình 

25 14g00 Công ty TNHH - Khách sạn Toàn Á 

Châu 

261-263-265 Lê Thánh Tôn, phường Bến 

Thành 

26 15g30 

Công ty TNHH DV Quảng cáo Kim 170 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão 

27 

Thứ 4 

17/10/2018 

8g00 

Công Ty TNHH TM Một Không Một 

16 Alexandre De Rhodes, phường Bến 

Nghé 

28 9g30 

Cty TNHH Giấy vi tính Liên Sơn 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường ĐaKao 

29 14g00 

DNTN Hoa Viên 28 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao 

30 15g30 

Trạm Y tế phường Đa Kao 72 Đinh Tiên Hoàng, phường ĐaKao 

31 

 

Thứ 5 

18/10/2018 

8g00 

Trạm Y tế phường Tân Định 62 Trần Quang Khải, phường Tân Định 

32 9g30 

Công ty Cổ phần Đầu tư Pacific 156 Trần Quang Khải, phường Tân Định 

33 14g00 Trường Mầm non Quốc tế Ngôi Sao 

Sáng 6 Trần Nhật Duật, phường Tân Định 

34 15g30 Công ty TNHH TM DV & DL GHA 

Việt Nam 41/6A Trần Nhật Duật, phường Tân Định 

35 

Thứ 6 

19/10/2018 

8g00 Cty Cổ phần chứng khoán Phương 

Nam 

Lầu 2-3 số 28-30-32 Nguyễn Thị Nghĩa, 

phường BếnThành 

36 9g00 Công ty CP du lịch công đoàn – 

Khách sạn Rạng Đông 

81-83 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến 

Thành 

37 10g00 Công ty CP du lịch công đoàn  – nhà 

hàng Đoàn Viên 6 Huyền Trân Công Chúa, P. Bến Thành 

38 14g00 

Công ty TNHH Đầu tư Vital 16 Đặng Tất, phường Tân Định 

39 15g30 Trường mầm non tư thục Chuồn 

Chuồn Kim 53/2 Trần Khánh Dư, phường Tân Định 

40  8g00 

Công ty TNHH Basala 32H Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang 
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41 

Thứ 2 

22/10/2018 

9g30 

Cty CP phát hành phim – rạp chiếu 

phim Ngôi Sao 271 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh 

 

 

2. Danh sách kiểm tra thực tế ghi nhận năm đầu tiên: đề nghị các đơn vị nộp báo cáo và bảng 

chấm điểm trước ngày 10/10/2018. (33 đơn vị) 

 

Stt Ngày 
Thời 

gian 
Tên đơn vị Địa chỉ 

1 

Thứ 3 

23/10/2018 

8g00 
Ngân hàng TMCP Công Thương VN – 

Chi nhánh 1 – TPHCM- Phòng Giao 

dịch Đa Kao 

2Bis Nguyễn Huy Tự, Phường ĐaKao 

2 9g30 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển 

VN – Chi nhánh Tân Định – Phòng 

Giao dịch Đa Kao 

52 Nguyễn Huy Tự, Phường ĐaKao 

3 14g00 
Ngân hàng TMCP Quân Đội- Chi 

nhánh Gia Định – Phòng Giao dịch Đa 

Kao 

2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 

ĐaKao 

4 15g30 CTy CP Quản lý Dịch vụ Du lịch Việt 

Nhật 

74 Đinh Tiên Hoàng, Phường ĐaKao 

5 
 

Thứ 4 

24/10/2018 

 

8g00 Trường Ngoại ngữ Thần Đồng 68 Đinh Tiên Hoàng, Phường ĐaKao 

6 9g30 Công ty Cổ phần KolTea 32 Nguyễn Huy Tư, Phường ĐaKao 

7 14g00 Chi nhánh Cty TNHH Đầu tư và phát 

triển FUJI VN 

120 Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao 

8 15g30 Bảo hiểm xã hội quận 1 
 

35 Lý Văn Phức, phường Tân Định 

9 
 

Thứ 5 

25/10/2018 

 

8g00 Cty TNHH Đầu tư BĐS Thanh Dung 179 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư 

Trinh 

10 9g30 Cty TNHH nhà hàng Hương Rừng 371A Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 

Trinh 

11 14g00 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - CN Bến 

Thành 

50Bis - 52 Phạm Hồng Thái, phường Bến 

Thành 

12 15g30 Công ty TNHH Harmony Hotel 32-32A Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành 

13  

Thứ 6 

26/10/2018 

 

8g00 Cty TNHH MTV KS SIL VERLAND 

YEN 

73-75 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành 

14 9g30 Cty TNHH Khách sạn Hoàng Hải 

Long Năm - Alagon Zen Hotel 

46-46bis Thủ Khoa Huân, phường Bến 

Thành 

15 14g00 Cty TNHH ĐTTMDV Đại Nam - KS 

Lavender 

200-212 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành 

16 15g30  CN2 Cty TNHH Nhật Hạ 149-151 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành 

17 Thứ 2 

29/10/2018 

14g00 Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch 

vụ Bến Thành 

2-4 Lầu 5 Lưu Văn Lang, phường Bến 

Thành 

18 15g30 Cty TNHH ĐTTMDV Đại Nam - KS 

Lavender 

47-49-51 Lê Anh Xuân, phường Bến 

Thành 

19  

Thứ 3 

8g00 Công ty TNHH Nha khoa 2000 99 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang 

20 9g00 Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền 

Nam 

321 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang 
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21 30/10/2018 

 

10g00 Công ty TNHH No Va 16-18 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành 

22 14g00 Công ty Đầu Tư và Phát triển M&N 95 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn 

Thái Bình 

23 15g30 Nhà hàng CHOI GO JOI 159-163 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái 

Bình 

24 

 

Thứ 4 

31/10/2018 

 

8g00 Nhà sách Xuân Thu 391 - 391A Trần Hưng Đạo, phường Cầu 

Kho 

25 9g00 Cty XNK Sài Gòn Tourist 19/45 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho 

26 10g00 Cty CP Xi Măng Hà Tiên 360 Bến Chương Dương, phường Cầu Kho 

27 14g00 Khách sạn Hoàn Vũ 549 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho 

28 15g30 Ngân hàng Agribank chi nhánh Thành 

Đô 

56-58-60 Nguyễn Văn Cừ, phường Cầu 

Kho 

29  

Thứ 5 

01/11/2018 

 

8g00 
Ban quản lý công viên tượng đài Chủ 

tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn 

Huệ 

27 lầu 1 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé 

30 9g45 Công ty TNHH đầu tư kinh doanh hạ 

tầng SCTV 

31-33 Đinh Công Tráng, phường Tân Định 

31 14g00 Công ty CP tập đoàn đầu tư Tiến Lộc 15 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ 

Lão 

32 15g30 Văn phòng công chứng Gia Định 214B Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 

Trinh 

33 
Thứ 6 

02/11/2018 

9g00 
Trạm Y tế phường Nguyễn Cư Trinh 30 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh 

 


